
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 117/10/9 Đường Huyền Chân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV 9

3502498828

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

4329

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô và xe có động cơ

4511

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mau bán hoa, cây cảnh, cây xanh các loại

4620

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị dùng cho hệ thống cấp thoát 
nước; Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy văn phòng; 
Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện công 
nghiệp, điện dân dụng

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép các loại

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

4663

10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh, cây xanh các loại

0118

11. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng , cây cảnh, cây xanh các loại

0129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV 9
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 9 ONE MEMBER LIMITTED LIABILITY 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 9 CO.,LTD.,LTY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932631564
Email: kienlt2012@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

13. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

14. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 
35KV; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết 
kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế xây 
dựng công trình dân dụng-công nghiệp; Thiết kế công trình 
công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa tiểu cảnh, hồ 
nước nghệ thuật, trang trí điện nghệ thuật; Giám sát thi công 
xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KVA; 
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự 
án công trình xây dựng; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu; 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm tra thiết kế, 
dự tóan, tổng dự toán công trình xây dựng; Kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng 
công trình xây dựng; Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật-dự 
toán công trình đo đạc và bản đồ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 
hình các tỷ lệ. Quản lý dự án đầu tư xây dựng

7410

16. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô và xe có động cơ

7710

17. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tong, cọc bê tông 
cốt thép; Sản xuất các cấu kiện thép cho xây dựng (dầm cầu 
thép, xà, thanh giằng, các cột tháp, cột ăng ten truyền hình…)

2395

18. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

19. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

20. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

21. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngăn 
ngày tương tự

5510

26. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:Ký túc xá học sinh, sinh viên; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; Cơ sở lưu trú khác chưa 
được phân vào đâu

5590
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500.000.000 VNĐ

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động khác.

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,…

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ

5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Dịch vụ phục vụ đồ uống 
khác

5630

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

32. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7820

33. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

34. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Vệ sinh văn phòng, vệ sinh công nghiệp,  vệ sinh các 
công trình khác.

8129

35. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

36. Xây dựng nhà để ở 4101

37. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4102

38. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống…)

4212

39. Xây dựng công trình điện 4221

40. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Thi công công trình 
công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa tiểu cảnh, hồ 
nước nghệ thuật, trang trí điện nghệ thuật

4299(Chính)

42. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (San lấp mặt bằng)

4312

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 019077010195

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 11 Phương Mai, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 117/10/9 Đường Huyền Chân Công Chúa, Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

LÊ TRUNG KIÊN Nam
15/08/1977 Kinh Việt Nam

03/08/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019077010195
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 11 Phương Mai, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 117/10/9 Đường Huyền Chân Công Chúa, Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRUNG KIÊN Nam

15/08/1977 Kinh Việt Nam

03/08/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/05/2023 đến ngày 04/06/2023


